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Tên giáo viên: Ngô Thị Hồng Hạnh – Nông Thị Thanh Huyền
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
Ngô Thị Hồng Hạnh 
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
Nông Thị Thanh Huyền 
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
Ngô Thị Hồng Hạnh 
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
Nông Thị Thanh Huyền 
	Tuần 5
Từ 28/04 đến 02/05
Ngô Thị Thanh Huyền 
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	* ĐÓN TRẺ: 
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. Cô quan tâm đến sức khỏe của trẻ. Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng câu chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng nề nếp lấy cất đồ dùng cá nhân theo quy định như cất dép, cất ba lô, biết tự cởi áo khoác, biết gấp và cất vào tủ cá nhân.
- Tiếp tục nhắc nhở trẻ sử dụng văn hóa, chào hỏi lễ phép, khoanh tay cúi thấp người khi chào. Biết nói lời cảm ơn khi được giúp và xin lỗi khi mắc lỗi.
- Cho trẻ làm quen với các thiết bị PCCC như bình cứu hỏa mini, mặt nạ chống khói, và hướng dẫn cách sử dụng chúng một cách an toàn. Điều này không chỉ nâng cao kiến thức mà còn giúp trẻ tự tin hơn khi xử lý tình huống. 
* THỂ DỤC SÁNG: Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
Thứ 2: Chào cờ 
- Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 tập trên nền nhạc bài “Việt Nam ơi”
- Thứ 3, Thứ 5 tập trên nền nhạc bài “Such a happy day”. 
* Khởi động: Trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân đi, chạy trên nhạc “Đoàn tàu nhỏ xíu” 
* Tiến hành: 
+ Hô hấp: Gà gáy 
+ Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới 
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân
+ Chân: Hai tay đưa song song trước mặt, chân đưa ra phía trước vuông góc 90 độ 
+ Bật: Chân trước chân sau
* Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập trên nền nhạc “Em như chim bồ câu trắng” hoặc “You are the world” 
	

	Trò chuyện
	TUẦN 1
- Trò chuyện về mùa hè:
+ Mùa hè con thích làm những gì vui nhất?
+ Nếu mùa hè này bố mẹ cho con đi chơi, con muốn đi đâu và làm gì?
+ Mùa hè, con thích chơi ở ngoài trời như thế nào?
+ Con cảm thấy thế nào khi trời nóng vào mùa hè? Con có cách gì để làm mát mình không?
+ Con có nhớ một chuyến đi chơi mùa hè nào vui không? Con có thể kể cho các cô và các bạn nghe về chuyến đi đó không? 
TUẦN 2
- Trò chuyện về các hiện tượng thiên nhiên
+ Con có biết mưa xuất hiện như thế nào không? Theo con tại sao trời lại mưa ?
+ Khi trời có sấm sét, con cảm thấy như thế nào? Con nghĩ sấm sét là gì? lúc đó chúng mình nên làm gì ?
+ Con có thể kể về lần con thấy cầu vồng chưa? Cầu vồng có những màu gì con nhớ không?
+ Nếu có gió mạnh, con thấy mọi thứ xung quanh như thế nào? Gió làm được những gì?
+ Con nghĩ mặt trời sẽ đi đâu khi trời tối? Con có biết vì sao trời sáng vào ban ngày và tối vào ban đêm không? 
TUẦN 3
- Trò chuyện về điều kì diệu của nước
+ Con nghĩ nước có thể làm được những điều kỳ diệu nào? Con đã thấy nước làm gì thật thú vị chưa?
+ Nước có thể thay đổi hình dạng như thế nào? Con có biết khi nước biến thành băng hoặc hơi nước không?
+ Con có thể kể về lần nào con chơi với nước và thấy nó rất vui không? Con làm gì với nước?
+ Nếu không có nước, con nghĩ thế giới này sẽ như thế nào? Con cảm thấy nước quan trọng như thế nào? con nên sử dụng nước như thế nào ?
+ Con nghĩ nước có thể giúp cây cối, hoa lá sống như thế nào? Con có biết nước giúp cây lớn lên ra sao không? 
TUẦN 4
- Trò chuyện về: Bảo vệ môi trường nước.
+ Con nghĩ nước có quan trọng không? Nếu chúng ta không giữ gìn nước sạch, điều gì sẽ xảy ra?
+ Con có thể kể về cách con giữ gìn nước sạch trong gia đình không? Con đã làm gì để không lãng phí nước?
+ Nếu thấy rác thải trong nước, con sẽ làm gì? Con nghĩ ai sẽ bị ảnh hưởng nếu nước bị bẩn?
+ Con có biết nước ở biển, hồ hay sông có thể bị ô nhiễm như thế nào không? Con nghĩ mình có thể làm gì để giúp nước sạch hơn?
+ Nếu con là siêu anh hùng bảo vệ môi trường, con sẽ làm gì để giữ nước không bị bẩn? 
TUẦN 5
- Trò chuyện về ngày giải phóng miền nam
+ Con có biết vì sao mọi người ở Việt Nam tổ chức ngày 30 tháng 4 không? Con có biết ngày đó có ý nghĩa như thế nào không?
+ Nếu con nhìn thấy mọi người vui mừng, nhảy múa vào ngày này, con nghĩ họ đang làm gì và vì sao?
+ Con có thể kể một câu chuyện mà ông, bà hay bố mẹ kể cho con nghe về ngày giải phóng miền Nam không?
+ Con nghĩ thế giới xung quanh mình sẽ như thế nào nếu không có tự do và hòa bình?
+ Con có thể làm gì để thể hiện tình yêu và bảo vệ đất nước như các anh hùng trong lịch sử không ? 
	

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
Ôn trườn theo hướng thẳng- Ném xa bằng 1 tay
	Âm nhạc
NDTT: DH:” Đếm sao
( Văn Chung)
NDKH: NH: Mùa hoa phượng nở
( Hoàng Vân)
	Vận động
VĐCB: Bật qua vật cản cao 10-15cm
TCVĐ: Chuyền bóng sang trái, sang phải
	Âm nhạc
NDTT: VĐ:” Cho tôi đi làm mưa với
( Hoàng Hà)
NDKH: NH: Mưa rơi
( Văn Phụng)
	Vận động
Ôn ném xa bằng 1 tay.
TCVĐ: " Lộn cầu vồng "
	MT97, MT7, MT39, MT56, MT31, MT16, MT23, MT58, MT73

	
	T3
	Khám phá
Tìm hiểu về mùa hè
	Khám phá
Trò chuyện về 1 số hiện tượng thiên
nhiên thường có vào mùa hè
	Khám phá
Trò chuyện về việc bé có thể làm để bảo vệ nguồn nước
	Khám phá
Tìm hiểu về một số nguồn nước(MT16) (MT16)
	Khám phá
Xem phim lịch sử về giải phóng miền Nam. ( MT73) (MT73)
	

	
	T4
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cầu vồng
( Tiết mẫu)
Tr7(MT97)
	Hoạt động tạo hình
 Cắt tia nắng theo đường thằng(MT7)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chiếc kem
( Đề tài)
Tr14
	Hoạt động tạo hình
Tô nét và tô màu con cá (mẫu)
Tr4
	Hoạt động tạo hình
Tập vẽ lá cờ tổ quốc
	

	
	T5
	Làm quen với toán
Dạy trẻ so sánh thể tích của 2 đối tượng
(VBTT Tr22)
	Làm quen với toán
Ôn xác định phía trên, phía dưới, trước, sau của người khác.(MT39)
( VBTT T23)
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết số lượng trong phạm vi 5 ( tiết ôn)
Tr18(MT31) (
	Làm quen với toán
Đo các đối tượng khác nhau bằng 1 đơn vị đo (MT23)
	Làm quen với toán
Ôn nhận biết số trong phạm vi 5
	

	
	T6
	Văn học
Thơ: Mùa hạ tuyệt vời
( Phạm Hưng Long)
	Văn học
Truyện: Đám mây đen xấu xí (MT56)
	Văn học
Thơ: Mưa
( Trần Đăng Khoa)
	Văn học
Hồ nước và mây (MT58)
	Văn học
Thơ Chú giải phóng quân
	

	Hoạt động ngoài trời
	TUẦN 1:
* HĐCMĐ: 
- Trò chuyện các hoạt động của mùa hè.
- Một số ngày lễ hội diễn ra vào mùa hè 
- QS: Bầu trời
- Trò chuyện về cách bảo vệ sức khỏe trong thời tiết nắng nóng
- QS: Trang phục khi đi trời nắng
* TCVĐ: 
- TCDG mới - Cướp cờ,Trời nắng trời mưa. 
- Thi xem đội nào nhanh. 
- Chuyền bóng qua đầu. 
- Nhảy cóc.
- Ô tô và chim sẻ
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với cốc nước. Chơi với phấn,các đồ chơi ngoài trời, Chơi với gậy,các đồ chơi ngoài trời
* HĐ giao lưu
- Giao lưu với lớp B1 (MT48) 
	TUẦN 2:
* HĐCMĐ:
- Trò chuyện về hiện tượng thiên nhiên
- QS bầu trời sắp mưa
- Qs cầu vồng
- QS trời nắng
- Qs trười nhiều mây
* TCVĐ: 
- Cướp cờ
- Trời nắng trời mưa 
- Thi xem đội nào nhanh
- Chuyền bóng qua đầu
- Thả đỉa ba ba
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với cốc nước. Chơi với phấn,các đồ chơi ngoài trời, Chơi với gậy,các đồ chơi ngoài trời
* Giao lưu với lớp B2 
	TUẦN 3:
* HĐCMĐ:
- Dự án Steam: Vòng tuần hoàn của nước
+ Xem video về nước và vòng tuần hoàn của nước 
+ Tìm và thu thập các nguyên vật liệu mở cho dự án.
+ Chuẩn bị đồ dùng, nguyên vật liệu để làm dự án
+ Tiến hành làm lịch tết bằng các nguyên vật liệu đã chuẩn bị
+ Trưng bày và nhận xét sản phẩm
* TCVĐ:
- Trời mưa
- Gánh nước 
- Nhảy qua suối nhỏ
- TCDG mới: Nhảy bao bố 
- Trồng nụ.
* Chơi tự chọn:
- Chơi với giấy,gậy chơi với các đồ chơi ngoài trời, Chơi với phấn...
* Giao lưu với lớp B3 
	TUẦN 4:
* HĐCMĐ:
- Trò chuyện về cách bảo vệ môi trường nước.
- QS các dạng của nước
- QS máy lọc nước tự chế
- QS các nguồn cung cấp nước trong khuôn viên trường.
- Qs các nguồn nước phòng cháy, chữa cháy trong trường.
* TCVĐ: 
- Ai nhanh hơn. 
- Chọn trang phục khi đi trời nắng. 
- Trời nắng trời mưa 
- Cáo và thỏ 
- Kéo co.
* Chơi tự chọn:
- Chơi với các đồ chơi ngoài trời: Vẽ phấn, vòng, gậy… Chơi với nước, các đồ chơi ngoài trời.
* Giao lưu với khối. 
	TUẦN 5
* HĐCMĐ:
- Quan sát lá cờ đỏ sao vàng.
- Trẻ xé vụn giấy đỏ và dán tranh khảm lá cờ tổ quốc.
- QS thời tiết trong ngày
- QS cây hoa xác pháo.
- QS cây hoa lan tiên
* TCVĐ: 
- Lộn cầu vồng, 
- Gà gáy vịt kêu, 
- Mèo và chim sẻ, 
- Mèo đuổi chuột
- Kéo co
* Chơi tự chọn:
- Chơi với vòng phấn và đồ chơi ngoài trời, Chơi theo nhóm, Chơi với các đồ chơi vận động... 
* Giao lưu với lớp B4 
	MT48

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng Công viên nước Hồ Tây, làm cầu trượt.(T1), Tạo hình tia nắng và đám mây từ các nguyên liệu mở (T3)Làm thí nghiệm sự kì diệu của nước (T3)
, Làm sách về bảo vệ trường (T4), Góc bán hàng bán cờ, hoa, đồ lưu niệm để tặng các chú Bộ đội ( T5).
* Góc phân vai:
- Gia đình: Chế biến các loại nước giải khát từ hoa quả: nước cam, nước chanh, nước ép dưa hấu, ép dứa....
- Bác sỹ: Khám sức khỏe cho các cháu khi thời tiết thay đổi.
- Bán hàng: Bán các loại quần áo mùa hè,trang phục đi biển, bán các loại nước giải khát,một số món ăn trong mùa hè…
* Góc học tập:Làm bài tập toán,So sánh thể tích của 2 đối tượng, so sánh thể tích của 3 đối tượng,Đo các đối tượng bằng các đơn vị đo khác nhau.
* Góc sách truyện: xem tranh ảnh về các loại nước ép, nước giải khát cho mùa hè...
* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: Nhận biết tránh ra những nơi chứa nhiều nước, không đi ra ngoài khi trời mưa,
* Góc nghệ thuật: Hát và biểu diễn các bài hát về mùa hè, làm sách về việc bảo vệ môi trường, vẽ cờ, hoa… 
* Góc thiên nhiên: Làm thí nghiệm với nước. (MT25) 
	MT25

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Vận động nhẹ nhàng sau ngủ dạy theo giai điệu các bài hát dân gian, nhạc nhẹ đồng quê, nhạc nhẹ chủ đề thích hợp.
- Tổ trực nhật kê bàn, lấy đĩa, khăn…
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời trước khi ăn, ko nó chuyện trong khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa…Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.
- Nói tên món ăn hàng ngày. N/b một số TP thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
- Nhắc nhở trẻ thường xuyên rửa tay bằng nước sạch,và xà phòng .
- Che mũi miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay áo, không khạc nhổ bừa bãi, bỏ rác, bỏ khẩu trang (nếu có) vào thùng rác đúng quy định 
	

	Hoạt động chiều
	TUẦN 1
- DH: Mùa hè đến 
+ NH: Tia nắng hạt mưa 
+ TC: Thi xem ai nhanh 
- Khi ra nắng phải làm gì để bảo vệ làn da?
- Làm BTT T22
- Ôn luyện thêm bớt trong phạm vi 5
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 
	TUẦN 2
- VĐCB: Bật ô liên tục qua 5 ô
+ TCVĐ: Chuyển trứng 
- Đồng dao : Ông sấm ông sét
- Vui chơi thanh lịch, văn minh: Vui chơi đoàn kết, vui chơi an toàn, vui chơi sáng tạo.
- Làm vở BBT T23
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. (MT34) 
	TUẦN 3
- VĐ: Trời nắng trời mưa 
+ NH: Bé yêu biển lắm 
+ TC: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Nhận biết được một số đặc điểm nổ bật,và lợi ích của các con vật,cây,hoa ,quả gần gũi.
- Ghi nhớ đọc biển số xe, biển số nhà, số điện thoại của bố mẹ
- BTT Tr18
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. 
	TUẦN 4
- VĐCB: Ôn bò chui qua cổng.
+TCVĐ: Bắt chước tạo dáng.
- KNS: Bé có nên nghịch nước ở ao hồ không?
- Truyện : Giot nước tí xíu
- Chơi theo ý thích
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. (MT74) 
	TUẦN 5
- NDTT - NH: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.
+ NDKH - VĐMH: Hòa bình cho bé
- Xem video, hình ảnh về ngày giải phóng miền Nam.
- Cô và trẻ cùng làm các đồ chơi ở khu vui chơi với các nguyên liệu sẵn có.
- Chơi tự chọn
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan và vệ sinh cuối tuần. (MT98) 
	MT34, MT74, MT98
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